TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

	Tên
	Ðịa chỉ
	Ðiện thoại

	Bệnh viện 30/4
	9 S​ư Vạn Hạnh, quận 5
	(84.8) 3835 4986

	Bệnh viện An Nhơn Tây
	ấp Chợ Cũ, An Nhơn Tây
	(84.8) 3794 6443

	Bệnh viện Bình Dân
	371 Ðiện Biên Phủ, P.4, Q3
	(84.8) 3839 4747

	Bệnh viện Chợ Rẫy
	201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q5
	(84.8) 3855 4137

	Bệnh viện Củ Chi
	ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện Củ Chi
	(84.8) 3892 0475

	Bệnh viện Da liễu
	2 Nguyễn Thông P.6, Q3
	(84.8) 3822 5995

	Bệnh viện Ða khoa Nhà Bè
	ấp 6, P. Phú Nhuận, Q7
	(84.8) 3872 1421

	Bệnh viện Ða khoa Quận 4
	1 Ðinh Lễ Q4
	(84.8) 3940 0015

	Bệnh viện Ða khoa Sài Gòn
	125 Lê Lợi, P. Bến Thành, Q1
	(84.8) 3829 1711

	Bệnh viện Gò Vấp
	212 đường 26 tháng 3 P.15, quận Gò Vấp
	(84.8) 3894 5098

	Bệnh viện Giao thông vận tải 8
	72/5GH Trần Quốc Toản P.8, Q3
	(84.8) 3820 0386

	 
	72/3 Trần Quốc Toản P.8, Q3
	(84.8) 3829 1590

	Bệnh viện Hùng V​ương
	128 Hùng Vư​ơng Q5
	(84.8) 3855 0585

	Bệnh viện An Bình
	146 An Bình P.7, Q5
	(84.8) 3835 2260

	Bệnh viện Nguyễn Trãi
	314 Nguyễn Trãi, Q5
	(84.8) 3835 5926

	Bệnh viện Nguyễn Tri Ph​ương
	468 Nguyễn Trãi, P.8, Q5
	(84.8) 3835 0349

	Bệnh viện Nhân Dân 115
	520 Nguyễn Tri Ph​ương, P.12, Q10
	(84.8) 3865 2368

	Bệnh viện Nhân Dân Gia Ðịnh
	1 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh
	(84.8) 3841 2692

	Bệnh viện Nhi đồng 1
	341 Sư Vạn Hạnh - P.10 - Q.10
	(84.8) 39271119

	Bệnh viện Nhi đồng 2
	14 Lý Tự Trọng, Q1
	(84.8) 3829 5723/ 3829 8385

	Bệnh viện phụ sản Từ Dũ
	284 Cống Quỳnh Q1
	(84.8) 3839 5117

	Bệnh viện Quân y Bộ T​ư lệnh Hải quân
	9 Tôn Ðức Thắng, P. Bến Nghé, Q1
	(84.8) 3823 0923/ 3823 2104

	Bệnh viện Quốc tế Xanh
	12 Mạc Ðĩnh Chi (Cityview Lầu 3, P.305) Q1
	(84.8) 3823 4081

	Bệnh viện Thống Nhất
	1 Lý Thư​ờng Kiệt, P.7, Q. Tân Bình
	(84.8) 3864 0339

	Bệnh viện Thủ Ðức
	2 Nguyễn Văn Lịch, P. Linh Tây, Q. Thủ Ðức 
	(84.8) 3896 6528

	Bệnh viện Tr​ưng V​ương
	266 Lý Th​ường Kiệt, P.16, Q.10
	(84.8) 3865 6744

	Bệnh viện 175
	782 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp
	(84.8) 3894 5093

	Bệnh viện 7A
	466 Nguyễn Trãi, P.8, Q5
	(84.8) 3835 3801/ 835 3502

	Bệnh viện 7C
	50 Võ Văn Ngân P. Hiệp Phú, Q9
	(84.8) 3896 0054

	Bệnh viện Bệnh nhiệt đới
	190 Bến Hàm Tử, P.1, Q5
	(84.8) 3835 3704

	Bệnh viện Cấp cứu Trư​ng V​ương
	266 Lý Thư​ờng Kiệt P.14, Q10
	(84.8) 3863 9139/ 3863 9142

	Bệnh viện Chấn Th​ương Chỉnh Hình
	929 Trần Hư​ng Ðạo, P.1, Q5
	(84.8) 3839 7007

	Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
	120 Hùng Vư​ơng P.10, Q5
	(84.8) 3855 1746

	Bệnh viện Mắt TP HCM
	280 Ðiện Biên Phủ, Q3
	(84.8) 3829 8220

	Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM
	263-265 Trần H​ưng Ðạo P. Cô Giang, Q1
	(84.8) 3836 7325

	Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM
	155B Trần Quốc Thảo, P.9, Q3
	(84.8) 3844 4381

	Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM
	201 Phạm Viết Chánh Q1
	(84.8) 3839 7535

	Bệnh viện Ung B​ướu TP HCM
	3 Nơ Trang Long P.7, Q. Bình Thạnh
	(84.8) 3843 3021

	Viện Răng hàm mặt TP HCM - Bộ Y tế Việt Nam
	201A Nguyễn Chí Thanh Q5
	(84.8) 3855 6732

	Viện Tim TP HCM
	520 Nguyễn Tri Ph​ương Q10
	(84.8) 3865 1586


TẠI HÀ NỘI

	Bệnh viện
	Địa chỉ
	Liên hệ

	Bệnh viện 19/8 Bộ Công An
	159 Đường Bờ Sông Thôn Tiền Dịch Vọng 
	(04) 38339359 

	Bệnh viện Bắc Thăng Long – Sở Y Tế Hà Nội
	Khối 3A Thị Trấn Đông Anh 
	(04) 38832727 


	Bệnh viện Bạch Mai
	78 Giải Phóng Phương Mai 
	(04) 38688869 

	Bệnh viện Bán Công Chuyên Khoa Mắt Hà Nội
	51 Trần Nhân Tông 
	(04) 39437181 

	Bệnh viện Bán Công Ciri
	45-47 Hàng Nón 
	(04) 39232138 

	Bệnh viện Bán Công Hòe Nhai 
	17 Hoè Nhai, Hà Nội 
	(04) 39271975 

	Bệnh viện Bưu Điện - TCTY BCVT VN 
	1 Yên Bái 2 
	(04) 39780045 

	Bệnh viện Công An Hà Nội 
	67 Lý Thường Kiệt, 
	(04) 39423267 

	Bệnh viện Đa Khoa Dân Lập Chữ Thập Đỏ Hà Nội 
	305 Giải Phóng Phương Liệt 
	(04) 36282097 

	Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang – Sở Y Tế Hà Nội
	Đức Giang Long Biên 
	(04) 38776625 

	Bệnh viện Đa Khoa Kwang Myung Việt Nam 
	3 Lô G1 Đô Thị Mới Nam Thăng Long, Ciputra Phú Thượng 
	(04) 37582595 

	Bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân Tràng An – Sở Y Tế Hà Nội 
	59 Ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng 
	(04) 37323665 

	Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn
	12 Chu Văn An, Điện Biên 
	(04) 38233071 

	Bệnh viện Da Liễu Hà Nội – Sở Y Tế Hà Nội 
	79B Nguyễn Khuyến 
	(04) 38430960 

	Bệnh viện Đống Đa
	192 Nguyễn Lương Bằng 
	(04) 35115271 

	Bệnh viện E
	13 Phan Huy Chú 
	(04) 38252470 

	Bệnh viện E – Phùng Thế Phương
	10 T76 Tổ 1 Cổ Nhuế Từ Liêm 
	(04) 37541286 

	Bệnh viện GTVT 1 – Sở Y Tế GTVT 
	Ngõ 1194 Đường Láng Láng Thượng 
	(04) 37664751 

	Bệnh viện Hữu Nghị 
	1 Trần Khánh Dư 
	(04) 39720219 

	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 
	14 Phủ Doãn 
	(04) 38288443 

	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba 
	37 Hai Bà Trưng 
	(04) 38253304 

	Bệnh viện K- Bộ Y Tế
	43 Quán Sứ 
	(04) 39348670 

	Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hà Nội 
	44 Thanh Nhàn 
	(04) 38210975 

	Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TW – Bộ Y Tế 
	463 Hoàng Hoa Thám 
	(04) 37614367 

	Bệnh viện Mắt Hà Nội - Sở Y Tế Hà Nội 
	37B Hai Bà Trưng 
	(04) 39343907 

	Bệnh viện Mắt TW - Bộ Y Tế 
	156 Tổ 34 Khương Thượng 
	(04) 38530577 

	Bệnh viện Nông Nghiệp - Bộ NN và PTNT 
	156 Tổ 12 Phương Liên 
	(04) 38521738 

	Bệnh viện Nội Tiết 
	45 A1 Khu Đô Thị Đại Kim Định Công Hoàng Mai 
	(04) 36413692 

	Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội - Bộ Y Tế 
	929 Đê La Thành 
	(04) 38343432 

	Bệnh viện Phụ Sản TW - Bộ Y Tế 
	1 Lô E Ngõ 6 Lò Đúc 
	(04) 38213584 

	Bệnh viện Quốc Tế Hoa Kỳ Hà Nội 
	1 Chùa Hà Dịch Vọng Cầu Giấy 
	(04) 37911838 

	Bệnh viện Sông Bôi 
	568 Thuỵ Khuê Bưởi 
	(04) 38363893 

	Bệnh viện Tai Mũi Họng TW - Bộ Y Tế 
	78 Giải Phóng 
	(04) 38686668 

	Bệnh viện Tâm Thần
	Sài Đồng Long Biên 
	(04) 37751778 

	Bệnh viện Tâm Thần Ban Ngày Mai Hương 
	Hồng Mai 
	(04) 36271853 

	Bệnh viện Tâm Thần TW - Bộ Y Tế
	34 Tập Thể Hội Nông Dân VN Đông Quan, Dịch Vọng 
	(04) 37910881 

	Bệnh viện Thăng Long - Sở Y Tế Hà Nội 
	Km8 Mai Dịch Từ Liêm 
	(04) 37684059 

	Bệnh viện Thanh Nhàn
	42 Thanh Nhàn 
	(04) 39714373 

	Bệnh viện Thanh Trì
	Thôn Huỳnh Cung Xã Tam Hiệp 
	(04) 36470019 

	Bệnh viện Tim Hà Nội
	92 Trần Hưng Đạo 
	(04) 39422430 

	Bệnh viện Tư Doanh Quốc Tế TNHH EUKARIA VN
	10 Đinh Công Tráng 
	(04) 39330424 

	Bệnh viện TW Quân Đội 108 – Tổng Cục Hậu Cần 
	1 Trần Hưng Đạo 
	(04) 38254627 

	Bệnh viện U Bướu Hà Nội - Sở Y Tế Hà Nội
	2 Nhà Chung 
	(04) 39286279 

	Bệnh viện Việt Pháp
	1 Phương Mai 
	(04) 35771100 

	Viện Bỏng Lê Hữu Trác – Bộ Y Tế 
	36 Ngõ 3 Tập Thể Học Viện Quân Y 103 Lê Hữu Trác 
	(04) 36883148 

	Viện Huyết Học Truyền Máu TW – Bộ Y Tế 
	78 Giải Phóng Phương Mai 
	(04) 38685582 

	Viện Nhi – Bộ Y Tế
	18 Ngõ 879 Đường La Thành Láng Thượng 
	(04) 37754423 

	Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội – Bộ Y Tế
	286 Khâm Thiên 
	(04) 35117377 


